67. Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).
- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1:
++ Tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua tài nguyên thiên nhiên lập hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
++ Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện lập hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh và gửi đến Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.
+ Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:
++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
	- Cách thức thực hiện:		
+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế quản lý đơn vị.
+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	+ Thành phần hồ sơ gồm:
++ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
++ Bảng kê,  trong đó kê khai chi tiết sản lượng khai thác trong năm theo từng mỏ tương ứng với Giấy phép được cấp (đối với hoạt động khai thác khoáng sản).
++ Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  - Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
	- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
	- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
         + Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012
 + Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 + Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
+ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
+ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.
 + Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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2. Mau 02-TAIN To khai quyet toan thue tai nguyen (2).xls
Mau 2 quyet toan TN

		CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

								TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

								[01]  Kỳ tính thuế: Năm ...

								[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

				[04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................

				[05] Mã số thuế: .................................................................................................................................................................................................................

				[06] Địa chỉ: ............................................................[07] Quận/huyện:........................................[08] Tỉnh/ Thành phố: ..............................................

				[09] Điện thoại: ..................................................... [10] Fax: ...................................................  [11] E-mail: ....................................................................

				[12] Đại lý thuế (nếu có) :.................................................................................................................................................

				[13] Mã số thuế: ...............................................................................................

				[14] Địa chỉ:  ......................................................................................................................................

				[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................................................................

				[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................................

				[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ......................................................

																		Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

		STT		Tên loại tài nguyên		Sản lượng tài nguyên  tính thuế				Giá tính thuế đơn vị tài nguyên		Thuế suất (%)		Mức thuế tài nguyên ấn định  trên 1 đơn vị tài nguyên		Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ		Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ		Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ		Thuế tài nguyên đã kê khai trong kỳ		Chênh lệch giữa số quyết toán với kê khai

						Đơn vị tính		Sản lượng

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = (4) x (5) x (6)             hoặc (8) = (4) x (7)		(9)		(10) = (8) - (9)		(11)		(12) = (10) - (11)

		I		Tài nguyên khai thác:

		1		Tài nguyên A

		2		Tài nguyên B

		...		…..

		II		Tài nguyên thu mua gom:

		1		Tài nguyên A

		2		Tài nguyên B

		...		…..

		III		Tổng cộng:

				Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

										....., Ngày ......tháng .... ...năm ....

				NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ						NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

				Họ và tên:						ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

				Chứng chỉ hành nghề số: ..............						(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

				Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ  tiêu (8)= (4) x (7)



[02] Mã số thuế

Ngày nộp tờ khai:
(Do cơ quan thuế ghi)
…./...…/………

[02] Mã số thuế

Ngày nộp tờ khai:
(Do cơ quan thuế ghi)
…./...…/………

[02] Mã số thuế

Ngày nộp tờ khai:
(Do cơ quan thuế ghi)
…./...…/………

[02] Mã số thuế

Ngày nộp tờ khai:
(Do cơ quan thuế ghi)
…./...…/………

[02] Mã số thuế

Ngày nộp tờ khai:
(Do cơ quan thuế ghi)
…./...…/………

Mẫu số: 02/TAIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/ 2013/TT-BTC ngày  06/11/2013 của Bộ Tài chính




